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1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ
2. Địa chỉ: Khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923841475
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: ngày 30 tháng 09 năm 2013
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:	
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Trần Mạnh Hồng
	002334/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	

	2
	Hứa Trung Tiếp
	001442/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	

	3
	Nguyễn Văn Nhã
	001294/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	

	4
	Lê Vân Anh
	005911/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	

	5
	Châu Minh Đức
	000892/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi – Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi – Nội khoa
	

	6
	Nguyễn Hữu Nghĩa
	002339/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	

	7
	Võ Tiến Cường
	004527/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lao
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa lao
	

	8
	Giảng Văn Nhữ
	000934/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	

	9
	Huỳnh Thị Tuyết Đào
	000700/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	

	10
	Nguyễn Ngọc Thủy
	001423/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Xét nghiệm
	

	11
	Nguyễn Hải Âu
	004524/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	

	12
	Nguyễn Hùng Thanh Tùng
	005932/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	

	13
	Nguyễn Thành Thắng
	001013/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa – Chẩn đoán hình ảnh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa – Chẩn đoán hình ảnh
	

	14
	Đặng Thanh Thuận
	005823/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	

	15
	Trần Thị Thùy Anh
	004592/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	

	16
	Thạch Văn Sang
	0169/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Lao và bệnh phổi
	

	17
	Phạm Ngọc Linh
	001502/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	

	18
	Võ Thị Lệ Hoa
	005686/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	19
	Đàm Trần Tiến
	005765/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	20
	Nguyễn Ngọc Bích Đào
	001494/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	

	21
	Lê Thị Ngọc Giàu
	004725/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	22
	Nguyễn Phạm Cẩm Tú
	002328/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	23
	Nguyễn Thái Ngọc Ngân
	005761/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	24
	Vưu Văn Lân
	005940/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	25
	Nguyễn Thanh Thương
	005406/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	26
	Hồ Minh Dũng
	002327/CT-CCHN
	Trực tiếp hoặc phụ giúp thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Trực tiếp hoặc phụ giúp thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	27
	Phạm Tố Phụng
	005264/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	28
	Đặng Thị Tiết Nhung
	005111/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng theo quy định theo Thông tư lien tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	

	29
	Phạm Đức Toàn
	001921/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	30
	Lê Thị Chi
	001015/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	31
	Lê Thị Mỹ Hằng
	002331/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	32
	Hồ Nguyễn Thủy Tiên
	002337/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	33
	Phạm Thị Ngọc Giàu
	001406/CT-CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	

	34
	Phạm Chí Đức
	001505/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	35
	Trần Lâm Ân
	001395/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	36
	Lê Thị Ngọc Yến
	002333/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng chuyên khoa
	

	37
	Đỗ Thị Chính
	002329/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	38
	Đào Thị Bảo Vi
	002336/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	39
	Đoàn Hữu Huy
	001991/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	40
	Nguyễn Thị Mỹ Nương
	002340/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	41
	Mai Văn Thơi
	001476/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	42
	Trần Văn Sang
	002338/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	43
	Nguyễn Văn Quen
	001485/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Chuyên khoa xét nghiệm
	

	44
	Nguyễn Đàm Phương Anh
	002341/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về xét nghiệm
	

	45
	Ngụy Huỳnh Lộc
	004499/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	46
	Trần Thị Thu Thảo
	001390/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về xét nghiệm
	

	47
	Trần Thanh Toàn
	001504/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về xét nghiệm
	

	48
	Trần Lê Phúc Nguyên
	004425/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	49
	Nguyễn Văn Én
	001496/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học
	

	50
	Nguyễn Trần Trọng Tín
	001490/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện các kỹ thuật thong thường về hình ảnh y học
	

	51
	Đào Thị Quỳnh Anh
	005341/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	

	52
	Trần Cao Quốc Võ
	005371/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	

	53
	Từ Ngọc Phát
	005750/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	

	54
	Trần Anh Thơ
	04544/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	

	55
	Nguyễn Quỳnh Trang
	005209/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	

	56
	Phạm Mai Khả Hân
	005756/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	

	57
	Huỳnh Thanh Tuấn
	001594/CT-CCHN
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Nguyễn Trần Phương Châu
	Điều dưỡng
	1211/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Phạm Ngọc Linh
	26/11/2018
	31/03/2020
	
	X

	2
	Dương Thị Ánh Kha
	Điều dưỡng
	163/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Lê Thị Chi
	16/01/2019
	30/04/2020
	
	X

	3
	Văn Thụy Như Phụng
	Điều dưỡng
	1123/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Hồ Nguyễn Thủy Tiên
	01/11/2019
	29/02/2020
	
	X

	4
	Hà Thị Thúy Hoa
	Điều dưỡng
	350/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Hồ Nguyễn Thủy Tiên
	21/03/2019
	30/06/2020
	
	X

	5
	Tống Gia Phú
	Điều dưỡng
	305/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Lê Thị Chi
	12/03/2019
	30/06/2020
	
	X

	6
	Trần Đoàn Ba
	Điều dưỡng
	351/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Lê Thị Chi
	21/03/2019
	30/06/2020
	
	X

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Giang
	Điều dưỡng
	1210/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Lê Thị Chi
	26/11/2018
	31/03/2020
	
	X

	8
	Võ Anh Hào
	Điều dưỡng
	538/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Lê Thị Chi
	20/05/2019
	29/02/2020
	
	X

	9
	Đỗ Thanh Hưng
	Điều dưỡng
	1326/HĐLĐ-BVLBP
	Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ
	Hồ Nguyễn Thủy Tiên
	16/12/2019
	30/04/2020
	
	X

	10
	Võ Đông Duy
	KTV xét nghiệm
	01/HĐLĐ-BVLBP
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Nguyễn Văn Quen
	01/01/2020
	30/04/2020
	
	X



Cần Thơ, ngày     tháng      năm 2020
Người lập danh sách								Giám đốc
